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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 
	Học phần: Kỹ thuật lắp đặt điện
	Lớp: 17T2  - ĐCN1  Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (2,0 điểm)
Hãy trình bày qui định tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn điện sử dụng thi công lưới điện trong nhà.       
Câu 2: (3,0 điểm)                                         
               Hãy trình bày các yêu cầu của việc lắp đặt thiết bị điện trong nhà.
Câu 3: (2,0 điểm)
               Hãy trình bày các yêu cầu của việc lắp đặt cáp và dây điện trong hộp cáp sử dụng khi thi công các công trình công nghiệp
Câu 4: (3,0 điểm)                                         
               Hãy cho biết mục đích của hệ thống nối đất? Trình bày các bước phải thực hiện khi tính toán thiết kế nối đất.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: Kỹ thuật lắp đặt điện
	Lớp:  17T2 – ĐCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Qui định tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn điện sử dụng thi công lưới điện trong nhà.
	2,0

	
	
	· Lưới điện nhóm chiếu sáng: 1,5 mm2 đối với dây đồng hoặc 2,5mm2 đối với dây nhôm.
· Lưới điện nhóm ổ cắm, lưới điện động lực: 2,5 mm2 đối với dây đồng hoặc 4 mm2 đối với dây nhôm.
· Đường dây từ tủ điện tầng đến tủ điện các phòng: 4 mm2 đối với dây đồng hoặc 6 mm2 đối với dây nhôm.
· Đường dây trục đứng cấp điện cho một tầng hoặc một số tầng: 6 mm2 đối với dây đồng hoặc 10 mm2 đối với dây nhôm.

	0.5

0.5

0.5
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	2
	
	Các yêu cầu của việc lắp đặt thiết bị điện trong nhà.
	3,0

	
	.
	· Các thiết bị điện trong nhà phải phù hợp với điện áp của lưới điện cung cấp.
· Ổ cắm điện trong nhà nên dùng loại ở cắm 3 chấu.
· Trong mỗi phòng phải đặt từ 2 đến 4 ổ cắm điện.
· Trong bếp phải đặt từ 2 đến 4 ổ cắm điện 15A.
· Cấm đặt ổ cắm trong nhà vệ sinh công cộng nhưng phòng tắm trong nhà cho phép đặt loại ổ cắm chịu nước.
· Ổ cắm đặt cách sàn 0,4 m đến 0,5 m hoặc 1,5 m tùy vào yêu cầu kỹ thuật và bố trí nội thất.
· Công tắc đèn phài đặt ở tường gần cửa ra vào ( phía tay nắm của cánh cửa) ở độ cao cách sàn 1,25 m.
· Động cơ điện trong nhà phải dùng động cơ kiểu kín.
· Động cơ dùng trong công trình công cộng và các thiết bị điều khiển của chúng phải bố trí ở nơi chỉ có người quản lý tiếp cận được.
· Thang máy phải được cấp điện trực tiếp từ tủ phân phối chính.
· Phải bố trí thiết bị đóng cắt mạch điện ở gần động cơ điện để đảm bảo sửa chữa động cơ được an toàn.
· Cho phép dùng chuông điện áp 220V trong nhà ở.
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	3
	
	Các yêu cầu của việc lắp đặt cáp và dây điện trong hộp cáp sử dụng khi thi công các công trình công nghiệp
	2,0

	
	
	· Sử dụng hộp cáp để đựng dây và cáp điện ở những nơi có lượng dây và cáp không nhiều, đường kính cáp nhỏ.
· Hệ thống hộp cáp phải được lắp hoàn chỉnh trước khi đặt dây hoặc cáp điện.
· Hộp cáp phải có nắp đậy, chú ý hộp cáp không được nối ở đoạn xuyên qua tường.
· Phải có biện pháp chặn nước và hơi ẩm tránh lọt vào bên trong hộp cáp.
· Không đặt hộp cáp trong môi trường ẩm thấp hoặc dễ cháy.
· Phải sắp xếp dây và cáp điện bên trong hộp cáp theo thứ tự, chú ý tản nhiệt cho hộp cáp.
· Hộp cáp phải được treo với cự ly giá treo là 1,5 m.
· Hộp cáp bằng kim loại phải được tiếp đất.
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	4
	
	Mục đích nối đất và trình tự tính toán nối đất
	3,0

	
	
	
· Mục đích của nối đất là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dòng rò tản nhanh vào trong lòng đất nhằm hạn chế các tác hại tại chỗ cũng như tránh được sự lan truyền không mong muốn của chúng sang các phần tử khác của hệ thống.
· Trình tự tính toán nối đất
+ Bước 1: căn cứ vào tiêu chuẩn chọn điện trở cho phép của bộ nối đất.
+ Bước 2: xác định điện trở cần thiết của bộ nối đất nhân tạo
+ Bước 3: xác định điện trở suất của đất.
+ Bước 4: xác định điện trở tản của một điện cực chôn thẳng đứng.
+ Bước 5: xác định sơ bộ số bộ phận nối đất thẳng đứng.
+ Bước 6:  xác định điện trở tản của một điện cực chôn nằm ngang
+ Bước 7: tính chính xác điện trở cần thiết cho các điện cực thẳng đứng.
+ Bước 8: tính chính xác số điện cực thẳng đứng
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           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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